DANH MỤC MÃ HỌC PHẦN 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

(Áp dụng từ khóa 2013)

A. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ MÃ HỌC PHẦN

 Các học phần được mã hóa bao gồm 2 nhóm ký tự như sau: 

                                   

< Nhóm chữ >     |     < Nhóm số > 
Mô tả:

 
Nhóm chữ: Gồm từ 2 đến 5 chữ cái IN HOA, cho biết khoa chịu trách nhiệm biên soạn chương trình đề cương chi tiết và giảng dạy học phần đó. Quy ước bằng các chữ viết tắt tên của khoa, cụ thể như sau:
	KHCB
	Khoa Khoa học cơ bản

	LLCT
	Khoa Lý luận chính trị

	DDT
	Khoa Điện – Điện tử

	DLANH
	Khoa Điện lạnh

	CK
	Khoa Cơ khí

	DLUC
	Khoa Động lực

	CNTT
	Khoa Công nghệ thông tin

	MAYTT
	Khoa Công nghệ May – Thời trang

	ANQP
	Giáo dục quốc phòng – An ninh



Nhóm số: Gồm 3 chữ số, thể hiện mã số của học phần, được xây dựng theo quy ước:

· Chữ số đầu tiên từ bên trái (hàng trăm) cho biết khối kiến thức của học phần trong cấu trúc chương trình đào tạo. Quy ước như sau:

	0
	Kiến thức giáo dục đại cương

	1
	Kiến thức cơ sở ngành

	2
	Kiến thức ngành

	3
	Kiến thức chuyên ngành

	4
	Kiến thức bổ trợ

	5
	Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp


·  Hai chữ số tiếp theo, thứ hai và thứ ba từ bên trái (hàng chục và hàng đơn vị) là thứ tự quy ước của học phần thuộc từng khối kiến thức được đánh tăng dần theo thứ tự trong mục nội dung chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy của từng chương trình.

 * Ví dụ:

 •  Học phần Vi xử lý trong chương trình Điện tử công nghiệp, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử được mã hóa là:  DDT203
Ý nghĩa:
 + DDT: học phần này do khoa Điện – Điện tử chịu trách nhiệm biên soạn chương trình đề cương chi tiết và giảng dạy;

 + 2: học phần này thuộc khối kiến thức ngành;

 + 03: số thứ tự quy ước của học phần Vi xử lý.
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